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Số 01, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

	STT
	Ngày
	Thứ 2
	Thứ 4
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	25/3 – 29/3
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	2
	1/4 – 5/4
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	3
	8/4 – 12/4
	GDHNN
	GDHNN
	TLHĐC
	

	4
	15/4 - 19/4
	Nghỉ Giỗ Tổ
	TLHĐC
	TLHĐC
	

	5
	22/4 – 26/4
	TLHĐC
	TLHĐC
	TLHNN
	

	6
	29/4 - 3/5
	Nghỉ 30/4
	Nghỉ 1/5
	Nghỉ 1/5
	

	7
	6/5 - 10/5
	TLHNN
	TLHNN
	TLHNN
	

	8
	13/5 - 17/5
	TLHNN
	NCKH
	NCKH
	

	9
	20/5 - 24/5
	NCKH
	NCKH
	NCKH
	

	10
	27/5 - 31/5
	UDCNTT
	UDCNTT
	UDCNTT
	

	11
	3/6 - 7/6
	UDCNTT
	UDCNTT
	KTĐG
	

	12
	10/6 - 14/6
	KTĐG
	KTĐG
	KTĐG
	

	13
	17/6 - 21/6
	KTĐG
	PTCTĐT
	PTCTĐT
	

	14
	24/6 - 28/6
	PTCTĐT
	PTCTĐT
	PTCTĐT
	

	15
	1/7 - 5/7
	GTUXSP
	GTUXSP
	GTUXSP
	

	16
	8/7 - 12/7
	GTUXSP
	GTUXSP
	PP&KNDH
	

	17
	15/7 - 19/7
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	18
	22/7 - 26/7
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	19
	29/7 - 2/8
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	20
	5/8 - 9/8
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	21
	12/8 - 16/8
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	
	

	22
	19/8 - 23/8
	TTSP
	TTSP
	TTSP
	

	
	
	
	
	
	






Ghi chú: THỜI KHÓA BIỂU CÓ THỂ THAY ĐỔI THỨ TỰ MÔN HỌC
TLHDC&TLHNN: Môn Tâm lý học đại cương và Tâm lý học nghề nghiệp - Thầy Hoàng Anh (0982052905)
GDHNN: Môn Giáo dục học nghề nghiệp  -  Cô Nguyễn Thanh Thủy (0903077669)
NCKH: Môn Nghiên cứu khoa học – Cô Võ Thị Ngọc Lan (0949471173)
PTCTĐT: Phát triển chương trình đào tạo – Cô Lê Thị Hoàng
UDCNTT: Môn Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học – Thầy Nguyễn Minh Khánh (0917214778)
GTUXSP: Môn Giao tiếp ứng xử sư phạm  – Thầy Hoàng Anh 
PPKNDH: Môn Phương pháp và Kỹ năng dạy học– Thầy Võ Đình Dương (0913969596)
KTĐG: Môn Kiểm tra đánh giá – Cô Đặng Thị Diệu Hiền (0918057573)
THSP: Môn Thực hành sư phạm – 
																	
Cập nhật 20/03/2019
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	1111
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	LỚP 

	1
	Đỗ Thị Mỹ 
	Hạnh
	01/01/1996
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	2
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	26/02/1989
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	3
	Võ Thị Kim 
	Thanh
	18/02/1990
	Bình Thuận
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	4
	Đỗ Nguyễn Xuân
	Tùng
	27/08/1995
	Tiền Giang
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	5
	Nguyễn Ngọc Thiên
	Ngân
	12/04/1994
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	6
	Lê Tuyết
	Hoa
	13/05/1995
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	7
	Trương Trung
	Nghĩa
	19/05/1994
	Tiền Giang
	Nam
	Kinh
	Nghề

	8
	Lê Tài 
	Đức
	10/12/1995
	Đăk Lăk
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	9
	Phạm Trúc Quỳnh 
	Như
	20/11/1994
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Nghề

	10
	Nguyễn Bảo
	Nam
	09/11/1987
	TP. Hồ Chí Minh
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	11
	Huỳnh Thị Như
	Hòa
	27/06/1997
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	12
	Nguyễn Thị  
	Thiết
	23/11/1990
	BRVT
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	13
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Anh
	24/03/1997
	Nam Định
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	14
	Nguyễn Thị 
	Vân
	25/02/1996
	Bình Thuận
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	15
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Bích
	24/10/1980
	Ninh Thuận
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	16
	Nguyễn Quốc 
	Hùng
	08/09/1995
	TP. Hồ Chí Minh
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	17
	Phan Thị Thùy
	Duyên
	06/10/1997
	Đăk Lăk
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	18
	Giáp Thị 
	Thảo
	 
	Bình Định
	Nữ
	Kinh
	Nghề

	19
	Nguyễn Đức Chí
	Thanh
	14/05/1998
	Vũng Tàu
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	20
	Nguyễn Phương 
	Trang
	05/08/1996
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	21
	Võ Trần Trường 
	Sơn
	26/08/1996
	Bến Tre
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	22
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Trâm
	01/11/1998
	Đăk Lăk
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	23
	Trần Anh 
	Thy
	27/07/1998
	Bình Phước
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	24
	Trần Đặng Quỳnh
	Trâm
	29/10/1998
	Bến Tre
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	25
	Nguyễn Hoàng Thùy 
	Tiên
	15/06/1997
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	26
	Nguyễn Hoàng  
	Vũ
	10/03/1997
	Gia Lai
	Nam
	Kinh
	Bậc 2

	27
	Nguyễn Thị Bích
	Liên
	03/05/1987
	Tây Ninh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	28
	Ngô Trung 
	Hiếu
	18/05/1988
	Bình Thuận
	Nam
	Kinh
	B2-N

	29
	Long Thị 
	Phương
	12/01/1995
	Đăk Lăk
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	30
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tú
	11/08/1996
	TP. Hồ Chí Minh
	Nữ
	Kinh
	Bậc 2

	31
	Lưu Thị Thanh
	Hạ 
	30/05/1999
	Khánh Hòa
	Nữ
	Kinh
	Nghề

	32
	Phạm Bá 
	Dương
	29/08/1986
	Thái Bình
	Nam
	Kinh
	Nghề




